
STT Khối
Tên 

lớp
Họ và tên Năm sinh
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đi

Chuyển đến 

Tỉnh/Thành 

phố

Chuyển đến 

Phường/Xã
Chuyển đến trường Lý do chuyển đi

Trạng thái 

hồ sơ trên 

CSDL

Trạng thái 

học bạ trên 

vnedu

1 Khối 4 4B Hoàng Thị Thiên Ngân 01/10/2017 22/5/2026 Lâm Đồng Đức An Trường TH Tô Hiệu Hoàn cảnh gia đình Đã chuyển Đã chuyển

2 Khối 2 2A Nguyễn Đình Thiện Anh 26/10/2019 01/6/2026 Lâm Đồng Đức An
Trường TH Nguyễn 

Bỉnh Khiêm
Hoàn cảnh gia đình Đã chuyển Đã chuyển

3 Khối 5 5C Nguyễn Đình Huỳnh Anh 21/10/2016 01/6/2026 Lâm Đồng Đức An
Trường TH Nguyễn 

Bỉnh Khiêm
Hoàn cảnh gia đình Đã chuyển Đã chuyển

4 Khối 3 3C Nguyễn Hoàng Minh Khôi 25/10/2018 04/6/2026 Lâm Đồng Đức An
Trường TH Trần Hưng 

Đạo
Hoàn cảnh gia đình Đã chuyển Đã chuyển

5 Khối 2 2C Nguyễn Hạ An Nhiên 31/5/2019 23/6/2026 Đăk Lăk
Phường Buôn Ma 

Thuột

Trường TH Ngô 

Quyền
Hoàn cảnh gia đình Đã chuyển Đã chuyển

6 Khối 4 4 Kim Văn Sơn 25/01/2017 02/7/2026 Đăk Lăk Xã Cư Prao
Trường TH Nguyễn 

Du
Hoàn cảnh gia đình Đã chuyển Đã chuyển

7 Khối 4 4B Đào Ánh Hoa 16/01/2017 15/7/2026 Đăk Lăk Phường Tân An
Trường TH Lý Thường 

Kiệt
Hoàn cảnh gia đình Đã chuyển Đã chuyển

8 Khối 1 1C Đào Mạnh Thắng 18/03/2018 15/7/2026 Đăk Lăk Phường Tân An
Trường TH Lý Thường 

Kiệt
Hoàn cảnh gia đình Đã chuyển Đã chuyển

9 Khối 5 5A Phạm Minh Châu 14/10/2016 17/7/2026 Tây Ninh Cần Giuộc Trường TH Tân Kim Hoàn cảnh gia đình Đã chuyển Đã chuyển

10 Khối 3 3C Nguyễn Thị Hải Băng 30/10/2018 21/7/2026 TP Đồng Nai
Phường Long 

Bình

Trường TH Phan Đình 

Phùng
Hoàn cảnh gia đình Đã chuyển Đã chuyển

11 Khối 2 2B Nguyễn Hoàng Phúc 19/7/2018 21/7/2026 Lâm Đồng Xã Quảng Trực
Trường TH Ama 

Trang Lơng
Hoàn cảnh gia đình Đã chuyển Đã chuyển

12 Khối 2 2D Đặng Gia Hưng 09/3/2019 28/7/2026 Lâm Đồng Đức An
Trường TH Nguyễn 

Bỉnh Khiêm
Hoàn cảnh gia đình Đã chuyển Đã chuyển

13 Khối 3 3B Đỗ Thị Anh Thư 18/12/2018 06/8/2026 Ninh Bình Xã Nghĩa Lâm Trường TH Nghĩa Lâm Hoàn cảnh gia đình Đã chuyển Đã chuyển

14 Khối 5 5A Nguyễn Ngọc Ngân Hà 29/7/2016 07/8/2026 Khánh Hòa
Phường Nha 

Trang
Trường TH Tân Lập 2 Hoàn cảnh gia đình Đã chuyển Đã chuyển
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15 Khối 5 5D Nguyễn Lê Khánh Ly 02/8/2016 12/8/2026
TP Hồ Chí 

Minh

Phường Bình 

Trưng
Trường TH An Phú Hoàn cảnh gia đình Đã chuyển Đã chuyển

16 Khối 5 5D Trần Khánh Duy 18/8/2016 17/7/2026 Đồng Nai
Phường Tam 

Phước

Trường TH Tam 

Phước 1
Hoàn cảnh gia đình Đã chuyển Đã chuyển

17 Khối 5 5C Nguyễn Khánh Đăng 18/5/2016 17/8/2026 Đăk Lăk Phường Tân An

Trường TH&THCS 

INSchool Buôn Ma 

Thuột

Hoàn cảnh gia đình Đã chuyển Đã chuyển

18 Khối 2 2C Bùi Quốc Bảo 13/5/2019 18/8/2026
Thành phố 

Huế

Phường Hương 

Thủy

Trường TH Thủy 

Lương
Hoàn cảnh gia đình Đã chuyển Đã chuyển

19 Khối 2 2C Hoàng Anh Khoa 24/12/2019 22/8/2026 Lâm Đồng Xã Tân Lập Trường TH Tân Lập 1 Hoàn cảnh gia đình Đã chuyển Đã chuyển

20 Khối 2 2C Đào Ngọc Như Ý 08/7/2019 22/8/2026 Lâm Đồng Đức An
Trường TH Nguyễn 

Bỉnh Khiêm
Hoàn cảnh gia đình Đã chuyển Đã chuyển

21 Khối 2 2D Lê Thị Kim Ngân 19/8/2019 24/8/2026 Lâm Đồng Đăk Song
Trường TH Lương Thế 

Vinh
Hoàn cảnh gia đình Đã chuyển Đã chuyển

22 Khối 5 5D Trần Ngọc Yến Như 28/4/2016 01/9/2026 Lâm Đồng Đăk Sắc
Trường TH Nguyễn 

Đức Cảnh
Hoàn cảnh gia đình Đã chuyển Đã chuyển


